
PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC NĂM 2021

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CHÍ LINH
(Ban hành Kèm theo Quyết định số …………/QĐ-UBND ngày ………/….../2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh)

TT Tên đơn vị

Công tác chỉ
đạo, điều hành
CCHC (14đ)

Xây dựng và
tổ chức thực
hiện văn bản
QPPL (5đ)

Cải cách thủ
tục hành chính

(17đ)

Cải cách tổ
chức bộ máy
chính quyền
địa phương

(6đ)

Xây dựng nâng
cao chất lượng
đội ngũ CB,CC

(11đ)

Cải cách tài
chính công

(5đ)

Hiện đại hóa
hành chính

(12đ)

Đánh giá tác
động (30đ)

Chỉ số
tổng hợp

ĐTĐ
Chỉ số

lĩnh vực
(%)

ĐTĐ
Chỉ số

lĩnh vực
(%)

ĐTĐ
Chỉ số

lĩnh vực
(%)

ĐTĐ
Chỉ số

lĩnh vực
(%)

ĐTĐ
Chỉ số

lĩnh vực
(%)

ĐTĐ
Chỉ số

lĩnh vực
(%)

ĐTĐ
Chỉ số

lĩnh vực
(%)

ĐTĐ
Chỉ số

lĩnh vực
(%)

 
1 Phường Hoàng Tiến 12.75 91.07 5 100 17 100 5.5 91.67 9.5 86.36 5 100 9.25 77.08 21 70 85.00

2 Phường An Lạc 13.25 94.64 5 100 13.5 79.41 5.5 91.67 9.5 86.36 5 100 9.25 77.08 21 70 82.00

3 Phường Chí Minh 11.75 83.93 5 100 14.5 85.29 5.5 91.67 9.25 84.09 5 100 9.25 77.08 21 70 81.25   
4 Phường Hoàng Tân 9.75 69.64 5 100 16.5 97.06 4.5 75.00 9.5 86 5 100 8.25 68.75 18.71 62.367 77.21

5 Xã Bắc An 11.75 83.93 5 100 13.5 79.41 5.5 91.67 9.25 84.09 5 100 8.25 68.75 18.89 62.967 77.14

6 Phường Đồng Lạc 8.75 62.50 5 100 17 100 6 100 9.5 86.36 5 100 8.25 68.75 17.12 57.067 76.62  
7 Phường Cổ Thành 9.75 69.64 5 100 13.5 79.412 5.5 91.67 10.5 95.45 5 100 8.25 68.75 18.53 61.767 76.03

8 Xã Lê Lợi 8.25 58.93 5 100 14.5 85.29 5.5 91.67 10.5 95.45 5 100 8.25 68.75 18.36 61.2 75.36  
9 Phường Tân Dân 9.75 69.64 5 100 13.5 79.412 5.5 91.67 9.5 86.36 5 100 8.25 68.75 18 60 74.5

10 Phường Văn Đức 9.25 66.07 5 100 13.5 79.412 6 100 9 81.82 5 100 8.25 68.75 17.83 59.433 73.83  
11 Phường Cộng Hòa 8.25 58.93 5 100 13.5 79.41 5.5 91.67 10 90.91 5 100 8.25 68.75 18.18 60.6 73.68

12 Xã Hưng Đạo 8.75 62.50 5 100 14 82.35 3.5 58.33 9 81.82 5 100 8.25 68.75 19.06 63.533 72.56

13 Phường Thái Học 9.75 69.64 5 100 12.5 73.53 5.5 91.67 9.25 84.09 5 100 7.25 60.42 18.18 60.6 72.43

14 Xã Hoàng Hoa Thám 9.75 69.64 5 100 13.5 79.41 5.5 91.67 8.75 79.55 4 80 8.25 68.75 17.3 57.667 72.05  
15 Phường Phả Lại 9.75 69.64 5 100 9.5 55.88 5.5 91.67 10.5 95.45 5 100 8.25 68.75 17.48 58.267 70.98   
16 Phường Văn An 11.25 80.36 5 100 8.5 50.00 5.5 91.67 10 90.91 5 100 8.25 68.75 17.48 58.267 70.98

17 Xã Nhân Huệ 9.75 69.64 5 100 11.5 67.65 5.5 91.67 7.5 68.18 5 100 8.25 68.75 18.18 60.6 70.68  
18 Phường Sao Đỏ 7.75 55.36 5 100 10.5 61.76 5.5 91.67 10.5 95.45 5 100 8.25 68.75 17.83 59.433 70.33  
19 Phường Bến Tắm 8.75 62.50 5 100 11.5 67.65 5.5 91.67 8.5 77.27 5 100 8.25 68.75 17.65 58.833 70.15



PHỤ LỤC 2
XẾP HẠNG MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VỀ CÔNG TÁC CCHC NĂM 2021
(Ban hành Kèm theo Quyết định số …………/QĐ-UBND ngày ………/……./2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh)

TT Tên đơn vị

Công tác
chỉ đạo,

điều hành
CCHC
(14đ)

Xây dựng và
tổ chức thực
hiện văn bản
QPPL (5đ)

Cải cách
thủ tục
hành
chính
(17đ)

Cải cách tổ
chức bộ máy
chính quyền
địa phương

(6đ)

Xây dựng nâng
cao chất lượng
đội ngũ CB,CC

(11đ)

Cải cách tài
chính công

(5đ)

Hiện đại
hóa hành

chính
(12đ)

Đánh giá
tác động

(30đ) Chỉ số tổng
hợp

Mức độ HTNV
của người đứng
đầu về công tác

CCHCChỉ số lĩnh
vực (%)

Chỉ số lĩnh vực
(%)

Chỉ số
lĩnh vực

(%)

Chỉ số lĩnh vực
(%)

Chỉ số lĩnh vực
(%)

Chỉ số lĩnh
vực (%)

Chỉ số lĩnh
vực (%)

Chỉ số lĩnh
vực (%)

 
1 Phường Hoàng Tiến 91.07 100 100 91.67 86.36 100 77.08 70 85.00 HTTNV
2 Phường An Lạc 94.64 100 79.41 91.67 86.36 100 77.08 70 82.00 HTTNV
3 Phường Chí Minh 83.93 100 85.29 91.67 84.09 100 77.08 70 81.25 HTTNV   
4 Phường Hoàng Tân 69.64 100 97.06 75.00 86 100 68.75 62.37 77.21 HTNV
5 Xã Bắc An 83.93 100 79.41 91.67 84.09 100 68.75 62.97 77.14 HTNV
6 Phường Đồng Lạc 62.50 100 100 100 86.36 100 68.75 57.07 76.62 HTNV  
7 Phường Cổ Thành 69.64 100 79.41 91.67 95.45 100 68.75 61.77 76.03 HTNV
8 Xã Lê Lợi 58.93 100 85.29 91.67 95.45 100 68.75 61.2 75.36 HTNV  
9 Phường Tân Dân 69.64 100 79.41 91.67 86.36 100 68.75 60 74.5 HTNV

10 Phường Văn Đức 66.07 100 79.41 100 81.82 100 68.75 59.43 73.83 HTNV  
11 Phường Cộng Hòa 58.93 100 79.41 91.67 90.91 100 68.75 60.6 73.68 HTNV
12 Xã Hưng Đạo 62.50 100 82.35 58.33 81.82 100 68.75 63.53 72.56 HTNV
13 Phường Thái Học 69.64 100 73.53 91.67 84.09 100 60.42 60.6 72.43 HTNV
14 Xã Hoàng Hoa Thám 69.64 100 79.41 91.67 79.55 80 68.75 57.67 72.05 HTNV  
15 Phường Phả Lại 69.64 100 55.88 91.67 95.45 100 68.75 58.27 70.98 HTNV   
16 Phường Văn An 80.36 100 50.00 91.67 90.91 100 68.75 58.27 70.98 HTNV
17 Xã Nhân Huệ 69.64 100 67.65 91.67 68.18 100 68.75 60.6 70.68 HTNV  
18 Phường Sao Đỏ 55.36 100 61.76 91.67 95.45 100 68.75 59.43 70.33 HTNV  
19 Phường Bến Tắm 62.50 100 67.65 91.67 77.27 100 68.75 58.83 70.15 HTNV
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